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.................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

III. KiÓm tra viÕt (10 ®iÓm) 

1. ChÝnh t¶ (6 điểm) 

2. Bµi tËp (4 ®iÓm) 

Bµi 1 (1 ®iÓm): §iÒn vµo chç trèng 

a, ap hay ¨p?                                                         b, u«t hay ¬t? 

                                  
 

 

 
Bµi 2 (1 ®iÓm): Tõ nµo viÕt ®óng chÝnh t¶?   

 

A. sÇu diªng 

B. sÇu riªng 

C. xÇu riªng 

 

 

b.... ng« 

 
. 

 



Bµi 3 (2 ®iÓm): Nèi tõ víi h×nh thÝch hîp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 b¸nh kem 

 

chÝch chße 

 

 con bím 

 

      buång chuèi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHỤ HUYNH HỌC SINH 

                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

  

 



 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN 

 
Thứ Sáu  ngày 30  tháng 12 năm 2022 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN VIẾT) - LỚP 1 

Năm học 2022–2023 

 ( Thời gian làm bài: 35 phút) 

1. Chính tả (6 điểm) 

* Học sinh viết bằng bút chì, cỡ chữ nhỡ 

a/ Viết từ (2d): Giáo viên đọc cho học sinh nghe viết các vần, từ sau: 

- uôi, eo, iêng, oăn 

- bánh chưng, giàn mướp 

b/ Viết câu (4d): Giáo viên chép câu lên bảng cho học sinh chép vào bài các 

câu sau: 

bông đào nho nhỏ 

cánh đào hồng tươi 

hễ thấy hoa cười 

chính là tết đến. 

2. Bài tập (4 điểm) 

- Học sinh làm vào bài thi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Kiểm tra viết: (10 điểm)  

1. Chính tả (6 điểm) 

a. Viết vần (1 điểm) 

- Học sinh viết đúng chấm 0,25 điểm/ vần 

- Sai từ 2 – 3 lỗi trừ 0,25 điểm. Không trừ quá 0,5 điểm 

b. Viết từ (1 điểm) 

- Học sinh viết đúng chấm 0,5 điểm/từ 

- Sai 1 – 2 lỗi trừ 0,25 điểm 

- Sai 3 – 4 lỗi trừ 0,5 điểm. Không trừ quá 0,5 điểm 

c. Viết câu (4 điểm) 

- Câu viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đẹp : 1 điểm/câu 

- Mỗi lỗi sai: trừ 0,5 điểm. Không trừ quá 3 điểm 

* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn, 

tẩy xoá: trừ 1 điểm toàn bài. 

2. Bài tập (4 điểm) Hoàn thành các bài tập 

Bài 1 (1 điểm):  

- Mỗi vần điền đúng được 0.5 điểm 

Bài 2 (1 điểm) 

- Chọn đúng đáp án B 

Bài 3 (2 điểm):  

- Mỗi từ nối đúng được 0.5 điểm 

* Lưu ý:  

1. Khối chuyên môn thống nhất biểu điểm chi tiết trước khi chấm bài.  

2. Khối trưởng chấm mẫu 3  - 5 bài.  

3. Khớp điểm tổng (Chỉ làm tròn 1 lần cuối cùng) 

Ví dụ: - Điểm đọc (gồm đọc tiếng và đọc thầm): 9,5 

           - Điểm viết (gồm chính tả và TLV):          9 

                       => Tổng: 9,5 + 9 = 18,5/2 = 9,25 = 9 
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MÔN: TIẾNG VIỆT( PHẦN VIẾT) - LỚP 1 

Năm học 2022-2023         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

… + 2 = 4 


